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Công Ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Kỹ Thiên Ý tự hào là nhà cung cấp và tư vấn thiết bị KHKT có uy tín 
trong lĩnh vực phòng thí nghiệm, kiểm tra vật liệu xây dựng, ceramic, vật liệu khác,… 

Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng các thiết bị đại diện như sau: 
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AGGREGATES - ROCKS 

 
 
 

 

THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM  
CỐT LIỆU – ĐÁ - CÁT 

SẢN PHẨM TIÊU BIỂU 
 

 

TỦ SẤY PTN – LAB. OVENS 
TR60 – TR120 … TR 1050 

    
•••• Dung tích từ 50 lít …1050 lít 

   
   

SÀNG (RÂY) CÁC LOẠI  
TEST SIEVES 

  

 

 
 
 

TIÊU CHUẨN ISO - ASTM - BS - DIN 
- TCVN 

•••• Bao gồm sàng lỗ vuông, lỗ  tròn,  
  lưới đục lỗ. 

•••• Đường kính sàng từ 100mm -  
  200mm -300mm - 450mm -500mm –  
  600mm hoặc từ  8” - 12” - 18”. 

•••• Gồm cả sàng khô, sàng ướt  
  và sàng khí. 
 

MÁY LẮC SÀNG 
TEST SIEVE SHAKERS 

 
EML Series digital 

•••• Máy lắc sàng sử dụng cho  
  tất cả các loại sàng (rây) có  
  đường kính khác nhau,… 

   
   

MÁY ĐO ĐỘ ẨM VẬT LIỆU 
”SPEEDY” MOISTURE METER 

 & MOISTURE METER 

   
       A026KIT       A021  
 
••••  Thiết bị đo độ ẩm - nhanh  
   “Speedy” hiện trường 

••••  Dùng đo độ ẩm vật liệu cát  
   - đất - sỏi ,… 

MÁY THỬ MÀI MÒN ĐÁ  
LOS ANGLES MACHINE 

 

A075  
 
•••• Dùng thử mài mòn đá 

MÁY THỬ NÉN ĐIỂM ĐÁ 
POINT LOAD TESTER 

A125  

MÁY THỬ KHÁNG CẮT ĐÁ 
ROCK SHEAR BOX ASSEMBLY 

A129 
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BITUMEN - ASPHALT 

 
 
 
 

 
 

THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM 
NHỰA ĐƯỜNG 

 
SẢN PHẨM TIÊU BIỂU 

 
MÁY CHIẾT NHỰA 

CENTRIFUGE EXTRACTOR 

 
     B011              B010-11  + B010-12 

•••• Dùng xác định hàm lượng nhựa  
đường để kiểm tra lượng hỗn hợp bê 
tông nhựa 

   

MÁY ĐẦM MẪU MARSHALL 
MARSHALL AUTO COMPACTOR 

     B031N 

•••• Dùng đầm chặt – chuẩn bị 
mẫuMarshall trước khi nén 

MÁY NÉN MARSHALL 
MARSHALL COMPRESSION MACHINE  

                       
         B042KIT             B043 KIT 
•••• Máy xác định khả năng chịu  
  tải của nhựa đường 

MÁY TRỘN BÊ TÔNG NHỰA  
MIXER 20L CAPACITY 

   B027 

•••• Dùng chuẩn bị mẫu Marshall trước 
khi nén 

   
BỂ ĐIỀU NHIỆT MẪU 

WATER BATHS FOR MARSHALL 

         B052 
•••• Dùng dưỡng mẫu Marshall   

 
TỦ SẤY KHAY QUAY 
ROLLING THIN-FILM OVEN 
 

•••• Dùng xác định tổn thất nhựa 
 

XÁC ĐỊNH HOÁ MỀM NHỰA 
RING AND BALL SOFTENING POINT 

B072  B070N1  

•••• Dùng xác định hoá mềm nhựa bằng 
vòng bi.  

THIẾT BỊ THỬ LÚN NHỰA 
STANDARD PENETROMETER 

  
B056KIT + B056KIT  

B056-01KIT + B056-02KIT 

•••• Dùng xác định độ kết dính nhựa 
dưới tải trọng- thời gian -nhiệt độ. 
 

MÁY THỬ KÉO DÀI NHỰA 
DUCTILOMETER 

    

B054 + B055            B055-10 

•••• Dùng độ độ giãn dài nhựa 

MÁY ĐO ĐỘ NHỚT SAYBOLT 
SAYBOLT VISCOMETER 

   B087 

•••• Dùng đo độ nhớt  
nhựa đường. 

 

MÁY ĐO ĐỘ NHỚT NHỰA ĐƯỜNG 
VISCOMETER BROOKFIELD 

 

BỘ CẦN BENKELMAN (ĐO E) 
BENKELMAN BEAM APPARATUS 

B102 + B103-05KIT 

•••• Dùng xác định sức chịu tải của nền 
đường dưới tải của xe. 
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CONCRETE 

 
 
 
 
 

THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM 
BÊ TÔNG 

 
SẢN PHẨM TIÊU BIỂU 

 
MÁY NÉN - UỐN BÊ TÔNG 

COMPRESSION/FLEXURE TESTER 

     
C089-10N   C090-02N 

•••• Dùng xác định cường độ bê tông 

   

LOAD CELL + THIẾT BỊ ĐỌC 
LOAD CELL+ UNIVERSAL DIDITAL 

      
      C138N            C140-08 _ C142-06 
 

•••• Dùng kiểm tra - hiệu chuẩn cho máy 
nén hoặc thiết bị lực khác. 

CÔN ĐO ĐỘ SỤT BÊ TÔNG 
SLUMP CON TEST SET 

BÀN THỬ ĐỘ CHẢY BÊ TÔNG 
FLOW TABLE 

                            
   C180 KIT               C192 KIT 

•••• Dùng xác định độ ổn  
định bê tông tươi. 

THIẾT BỊ THỬ ĐÔNG  
KẾT VỮA BÊ TÔNG 
                         C213 KIT 
•••• Dùng xác định thời  
gian đông kết của vữa bê tông. 

KHUÔN ĐÚC MẪU VUÔNG ÷÷÷÷ TRỤ 
CUBE MOLDS + CYLINDER MOLDS 

     
C247÷÷÷÷C249-01_C258÷÷÷÷C258-06 

•••• Dùng đúc mẫu và chuẩn bị mẫu cho 
nén cường độ. 

 
   

 
BÚA BẬT NẢY + ĐE CHUẨN 

CONCRETE TEST HAMMER÷÷÷÷ ANVIL      

  
Type N          C380         C390 

 
 

•••• Dùng kiểm tra cường độ nhanh  
bê tông hiện trường   

 
 

KÍNH ĐO VẾT NỨT BÊ TÔNG 
CRACK DETECTION MICROSCOPE 

  
 

•••• Dùng đo vết nứt của bê tông, tường 
xây, kết cấu xây dựng hoặc kim loại 

MÁY SIÊU ẨM BÊ TÔNG 
ULT. PULSE VELOCITY TESTER 

 
Pundit Lab+      C369N        C372N 

•••• Dùng xác định đồng đều, lỗ hổng, 
vết nứt và các ảnh hưởng khác của 
bê tông. 

 

MÁY KHOAN LẤY MẪU VL 
ELECTRIC CORE DRILLING 

CSN-10A   DK-10DS 

 C322KIT 

•••• Dùng khoan lấy mẫu vật liệu bê 
tông- xi măng- bê tông nhựa- đá,... 
 

MÁY DÒ CỐT THÉP VÀ ĐO LỚP  
BẢO VỆ TRONG BÊ TÔNG 

LOCATES REINFORCING BARS AND  
MEASURES CONCRETE COVER 

PM Series  
                                    PROFOTOMETER 
•••• Dùng định vị cốt thép, xác định đường 
kính thép, đo lớp bảo vệ  trong bê tông. 

 

THIẾT BỊ THỬ THẤM BÊ TÔNG 
CONCRETE WATER PERMEABILITY 

C430 

•••• Dùng xác định độ  
chống thấm của bê  
tông.  
 
 

THIẾT BỊ THỬ KHÁNG THẤM  ION 
CHLORIDE 
RAPID CHLORIDE PERMEANBILITY OF 
CONCRETE 
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CEMENT - MORTAR 

 
 
 
 
 

THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM 
XI MĂNG- VỮA 

 
SẢN PHẨM TIÊU BIỂU 

 

MÁY NÉN - UỐN XI MĂNG 
COMPRESSION/FLEXURE TESTER 

       
E183N          E161N 

•••• Dùng xác định cường độ xi măng 

   

THIẾT BỊ ĐO ĐỘ MỊN BLAINE 
BLAINE AIR PERMEABILITY APP. 

           
E009 KIT        E011-01        E014  

•••• Dùng kiểm tra độ mịn  
Blaine hoặc bằng bình  
tỷ trọng Le Chatelier 
 

MÁY SÀNG KHÍ  e200LS 
AIR JET SIEVE 
• Dùng phân tích cỡ hạt 

VICAT THỬ ĐÔNG KẾT XI MĂNG 
VICAT APPARATUS 

          
E055N            E044N 

    •••• Dùng xác định độ đong 
     kết của xi măng 
 

                    LÒ NUNG MẪU 
                           FURNACE 
    • Dùng nung mẫu tro phân  
     tích tro hoá 

THIẾT BỊ ĐO NHIỆT THUỶ HOÁ 
HEAT OF HYDRATION OF CEMENT 

         
 
 
 
                    E061N  
 

•••• Dùng xác định nhiệt 
thuỷ hoá trong xi măng 
 

NỒI HẤP ÁP LỰC CAO 
AUTOCLAVE  E070 

•••• Dùng xác định độ giản nở  
co ngót của xi măng 

   

THIẾT BỊ KIỂM TRA CO NGÓT 
LENGTH COMPARATOR 

    
 E077KIT ÷÷÷÷ E078KIT ÷÷÷÷ E072 
 

•••• Dùng kiểm tra độ co  
ngót của xi măng 

BẾP ĐỐT THẠCH ANH SILIC 
SUREFACE EVAPORATOR 

• Dùng đốt bay hơi bề mặt  
mẫu hoá chất 
 

KHUÔN XI MĂNG + BÀN DẰN 
MOULD + JOLTING TABLE 

   

•••• Dùng chuẩn bị mẫu để nén xi măng 

THIẾT BỊ ĐO GIẢN NỞ LE 
CHATERLIER 

SOUNDNESS OF CEMENT- LIMES 

  
   E066           E064             E066-03 

•••• Dùng xác định độ vững chắc – 
giản nở của xi măng 

 

MÁY TRỘN VỮA XI MĂNG 
MORTAR XIXER 

         
E093                E092KIT 

•••• Dùng chuẩn bị mẫu xi măng 

THIẾT BỊ THỬ LƯU ĐỘNG VỮA 
FLOW TABLE 

      
E086 KIT        E087 KIT 

•••• Dùng thử độ lưu động và công tác của 
vữa xi măng. 

 

TỦ DƯỠNG MẪU XI MĂNG 
CURING CABINET 

  
E138              E141 

•••• Dùng dưỡng mẫu xi măng theo tiêu 

chuẩn 27°C và  ≥ 95% RH 
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SOIL 

 
 
 
 
 

THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM 
ĐẤT 

 
SẢN PHẨM TIÊU BIỂU 

 
MÁY THỬ NÉN BA TRỤC - CBR 
TRIAL - CBR TESTING MACHINES 

                 
    S301          S212     S216 KIT 

• Dùng thí nghiệm các chỉ tiêu CU, UU, 
CD,... 

•••• Dùng tải piston thử xuyên mẫu đất 
theo tiêu chuẩn 

   

MÁY THỬ VẢI ĐỊA KỸ THUẬT 
ACCESSORIES FOR CBR  

    
•••• Bộ ngàm kéo đứt và  
  độ giãn dài của vải địa kỹ thuật,  
  ASTM D 4595 

•••• Bộ ngàm kéo giật và độ giãn dài và  
  lực xé rách của vải địa kỹ thuật, theo  
  ASTM D 4632 và ASTM D4533 

•••• Bộ ngàm thử xuyên thủng vải địa kỹ  
  thuật, ASTM D 4833 

•••• Bộ ngàm thử đâm nổ CBR của vải  

MÁY ĐẦM PROCTOR/ CBR 
PROCTOR/CBR COMPACTOR 

 
 
 
                       •••• Dùng đàm chặc đất 

 

           
S199      S114    
 

ĐO TRƯƠNG NỞ ĐẤT CBR 
ACCESSORIES FOR CBR  

 
S200-01 … 

 

•••• Dùng thử trương nở của đất 

MÁY THỬ LÚN ĐẤT BẰNG CONE 
CONE PENETROMETER 

 
S165KIT - S166KIT 

•••• Dùng xác định hàm lượng ẩm trong 
đất sét từ  trạng thái dẻo đến trạng thái  
lỏng bằng cone xuyên. 

GIỚI HẠN CHẢY CASAGRANDE 
LIQUID LIMIT CASAGRAND Method 

  
S170-05 

•••• Dùng xác định giới hạn chảy đất 
  MÁY NÉN CỐ KẾT-MÁY CẮT ĐẤT 

CONSOLIDATION + DIRECT /RESIDUAL 
SHEAR TESTER 

          
    S260+S265-01               S277KIT 
•••• Dùng thử độ lưu động và công tác của 
vữa xi măng. 

 

DỤNG CỤ THỬ CẮT CÁNH  
DỤNG CỤ THỬ XUYÊN 

TORVANE SHEAR & POCKET 
PENETROMETER 

       
S-160              S-170 

•••• Dùng đo lực kháng cắt và kháng 
xuyên của đất. 

THÀNH PHẦN HẠT BẰNG PP TỶ 
TRỌNG 

PARTICLE SIZE ANALYSIS OF SOILS 

    S155 KIT 
 

•••• Dùng phân tích thành phần hạt bằng 
pp tỷ trọng 
 

PHỂU RÓT CÁT (ĐO K) 
SAND DENSITY CONE APPARATUS 

   

•••• Dùng đo độ chặt cát 

THỬ ĐƯƠNG LƯỢNG CÁT (SE) 
SAND EQUIPMENT TESTSET AND 

SHAKER MACHINE 

  
   S158-20KIT              S160N 

•••• Dùng xác định đương lượng cát 
kết hợp với máy lắc 

 

THIẾT BỊ THỬ TẢI NỀN ĐƯỜNG  
PLATE BEARING TESTER 

 
S222KIT … S226KIT 

•••• Dùng đo sức chị tải nền đường, 
nền móng, … 
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STEEL 

 
 
 
 
 

THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM 
THÉP 

 
SẢN PHẨM TIÊU BIỂU 

 
MÁY THỬ KÉO VẠN NĂNG 

UNIVERSAL TESTING MACHINE 

                 
H002N           H011N          H011-01N 

 
 
 
 

•••• Dùng thử kéo- nén- uốn thép 

   
   

MÁY THỬ KÉO VẠN NĂNG 
ĐIỀU KHIỂN PHẦN MỀM MÁY TÍNH 

 
 
           WEW-1000B 
•••• Dùng thử kéo- nén- uốn thép 

MÁY THỬ KÉO VẠN NĂNG 
HIỂN THỊ SỐ ĐIỆN TỬ 

       
 

WES-1000B 
•••• Dùng thử kéo- nén- uốn thép 

MÁY THỬ KÉO VẠN NĂNG 
CHỈ THỊ ĐỒNG HỒ CƠ 

      
 

               WE-1000B 
•••• Dùng thử kéo- nén- uốn thép 

   
   

MÁY CẮT SẮT 
SPECIMEN CUTTING MACHINE 

 
 

•••• Dùng chuẩn bị mẫu trước khi kéo 
 

BỘ CĂN LÁ / DƯỠNG ĐO 
THICKNESS GAGES 

 

184-300 Series 

•••• Dùng đo khe hở 

THƯỚC CẶP CƠ 
VERNIER CAPLIPER 

 
 

Cat.no. 530-118 / 530-119 

•••• Dùng chuẩn bị mẫu trước khi kéo 
 

THƯỚC LÁ 
STEEL RULER 

 
182-300 Series 

•••• Dùng chuẩn bị mẫu trước khi kéo 

THƯỚC CẶP ĐIỆN TỬ 
DIGITAL CAPLIPER 

 
 

Cat.no. 500-197-30 / 500-173 

•••• Dùng chuẩn bị mẫu trước khi kéo 
 

THƯỚC PANME ĐIỆN TỬ 
DIGIMATIC MICROMETER 

 
Cat.no. 293-240-30 

•••• Dùng chuẩn bị mẫu trước khi kéo  



 

 

 

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT THIEÂN YTHIEÂN YTHIEÂN YTHIEÂN YÙ 
THIEN Y SCIENTIFIC EQUIPMENT CO., LTD. 
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